
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 810 Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

23/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP NHẬT MINH

0110870486

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659(Chính)

2. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
(Không hoạt động tại trụ sở)

2740

3. Sản xuất đồ điện dân dụng
(Không hoạt động tại trụ sở)

2750

4. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Không hoạt động tại trụ sở)

3100

5. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

6. Sửa chữa thiết bị điện
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

7. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
(Không hoạt động tại trụ sở)

3600

8. Thoát nước và xử lý nước thải
(Không hoạt động tại trụ sở)

3700

9. Xây dựng nhà để ở
(Không hoạt động tại trụ sở)

4101

10. Xây dựng nhà không để ở
(Không hoạt động tại trụ sở)

4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
XÂY LẮP NHẬT MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT MINH CONSTRUCTION SERVICES 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NHAT MINH CSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948485887
Email: nhatminhCSC.Co@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ – CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)

4221

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

13. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

14. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.

4229

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa 14 không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga 
lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công 
cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) 

4329

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4390

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn sắt, thép
(Trừ mua bán vàng miếng)

4662

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
-Bán buôn xi măng
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
-Bán buôn kính xây dựng
-Bán buôn sơn, vécni
-Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
-Bán buôn đồ ngũ kim

4663
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27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/7/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và 19 Quyết 
định 79/2009/QĐUBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân 
dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên 
địa bàn TP. Hồ Chí Minh)

4719

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

29. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

31. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Bốc xếp hàng hóa 5224

35. Hoạt động tư vấn quản lý 7020
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1.500.000.000 VNĐ

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
-Khảo sát xây dựng (điều 153 Luật xây dựng 2014 và Điều 91 
Nghị định 15/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng)
-Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng(điều 154 Luật xây dựng 
2014 và Điều 93 Nghị định 15/2021 của Chính phủ về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; Khoản 32 Điều 12 Nghị định 35/2023 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng)

7110

37. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

38. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Hoạt động trang trí nội thất 

7410

39. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

40. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9522

41. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036187003688

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 4 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

TRẦN THỊ DIỄM Nữ
30/08/1987 Kinh Việt Nam

05/09/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036187003688
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 4 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ DIỄM Nữ

30/08/1987 Kinh Việt Nam

05/09/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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